






Organization: HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY

Number of examinees: 65/68

Maximum score: 810

Minimum score: 180

Average score: 340

1 Nguyen Hai Dang 1-Nov-07 010207008223 2551015035 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 2025KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0364192335 420 390 810

Limited Working Proficiency, 

Plus/ Pre-Advance 26-Oct-25

2 Ha Tran Khanh Linh 4-May-07 001307026992 2551015057 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0816868341 435 365 800

Limited Working Proficiency, 

Plus/ Pre-Advance 26-Oct-25

3 Pham Kieu Linh 27-Oct-06 024306003106 2551015060 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0944989769 430 370 800

Limited Working Proficiency, 

Plus/ Pre-Advance 26-Oct-25

4 Vu Tran Tuan Hung 22-May-07 001207052431 2551015049 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0862474915 390 285 675

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 26-Oct-25

5 Nguyen Khang Son 11-Feb-07 001207000525 2551015087 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0947862872 320 310 630

Limited Working Proficiency/ 

Upper- Intermediate 26-Oct-25

6 Dinh Trung Hieu 22-Oct-07 017207002645 2551015042 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0889977489 285 305 590

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

7 Tran Thanh Son 25-Oct-07 001207018469 2551015089 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0869912342 310 265 575

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

8 Nguyen Tuan Kiet 30-Jan-07 001207008804 2551015055 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0387166180 280 270 550

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

9 Tran Ngoc Khanh Vy 20-May-07 001307047126 2551015115 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0832876677 295 235 530

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

10 Vu Tung Bach 8-Dec-07 019207007521 2551015016 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0865081207 260 245 505

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

11 Dang Le Kien 14-Dec-07 025207003578 2551015054 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0382459014 205 285 490

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

12 Nguyen Minh Thu 24-Mar-07 001307007898 2551015097 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0773251898 235 245 480

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

13 Cao Thoai Khanh 31-Oct-07 001307015356 2551015051 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0855491216 295 165 460

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

14 Vu Tien Dung 16-Jan-07 001207001336 2551015030 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0328151972 245 210 455

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

15 Bui Minh Duc 20-Apr-07 038207024019 2551015037 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0784536981 225 210 435

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

16 Ngo Quang Khai 25-Sep-07 001207011593 2551015050 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0963715184 215 220 435

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

17 Do Thi Phuong Anh 23-May-07 027307004066 2551015003 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0328180355 270 150 420

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

18 Nguyen Thieu Nam 10-Mar-07 001207039396 2551015070 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0898781230 225 190 415

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

19 Pham Xuan Hai Nam 22-Mar-07 001207057379 2551015071 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0337384990 200 215 415

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

20 Bui Nguyen Duc Phuc 22-May-07 030207000734 2551015080 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0935072205 265 150 415

Elementary Proficiency, 

Plus/Intermediate 26-Oct-25

21 Nguyen Huong Giang 12-Oct-07 001307023026 2551015039 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0865121007 240 160 400

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

22 Ngo Binh Nam 4-Jun-07 001207017643 2551015119 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0983565970 220 175 395

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

23 Le Minh Dung 22-Feb-07 001207052991 2551015027 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0358950854 220 155 375

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

24 Tran Duy Hung 20-Apr-07 001207040497 2551015048 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0344128012 165 200 365

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

25 Nguyen Dieu Thanh 13-Aug-07 010307002566 2551015091 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0983306646 190 175 365

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

26 Dam Thuy Tien 10-Dec-07 001307027585 2551015099 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0963327460 205 160 365

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

27 Nguyen Anh Tung 29-Nov-07 001207024781 2551015108 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0386856968 240 125 365

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

28 Dao Ngoc Bao 30-Mar-07 001207055804 2551015017 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0376158861 200 160 360

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

29 Do Hong Son 29-Nov-07 001207060260 2551015086 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0383552969 225 135 360

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

30 Trinh Minh Chau 3-Nov-07 001307045504 2551015021 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0384567389 190 165 355

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

31 Tran Quang Tuan 17-Dec-07 001207033477 2551015107 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 097573445 170 180 350

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25
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32 Nguyen Truong An 23-Oct-07 001207062640 2551015001 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0328290722 220 110 330

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

33 Le Thi Thuy Trang 3-Jul-07 034307011337 2551015101 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0363404926 205 125 330

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

34 Lai Thi Hai Yen 5-Nov-07 035307000466 2551015116 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0824145285 170 145 315

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

35 Nguyen Thi Tra My 17-Aug-07 033307009820 2551015069 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0865606550 175 130 305

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

36 Phan Dinh Vuong 3-Apr-07 001207005021 2551015113 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0866090121 175 115 290

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

37 Nguyen Phuong Dung 5-Nov-07 027307006744 2551015024 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0373250069 155 125 280

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

38 To Gia Hung 12-Aug-07 001207029609 2551015047 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0966892494 90 190 280

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

39 Le Dang Thi 19-Feb-07 036207001686 2551015094 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0327644881 150 125 275

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

40 Pham Huu Gia Khanh 23-Jul-07 001207053977 2551015053 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0363660623 155 115 270

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

41 Nguyen Do Dieu Linh 13-Apr-07 038307007448 2551015058 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0343073632 145 125 270

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

42 To Dai Tan Phat 13-Jan-07 022207000197 2551015074 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0865039525 165 105 270

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

43 Dao Phan Ha My 2-Oct-07 019307000478 2551015068 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0868236910 135 125 260

Elementary 

Proficiency/Elementary 26-Oct-25

44 Hoang Tran Nam Anh 7-Apr-07 040207005493 2551015005 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0983923630 135 115 250
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

45 Phan Quang Vu 7-Nov-07 025207000918 2551015111 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0342960893 90 160 250
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

46 Pham Huy Tuan 26-Oct-07 030207007282 2551015106 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0336886519 135 110 245
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

47 Hoang Hiep 3-Dec-07 026207012788 2551015041 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0969878234 135 105 240
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

48 Chu Ngoc Minh Anh 28-Dec-07 004307005823 2551015015 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0789311198 130 105 235
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

49 Vuong Dac Vu 9-Nov-07 001207048480 2551015112 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0366555207 105 120 225
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

50 Bach Tuong Vy 15-Jul-07 033307003154 2551015114 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0372797884 125 100 225
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

51 Nguyen Nam Khanh 17-Feb-07 008207006276 2551015052 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 837874246 135 85 220
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

52 Ngo Thi Huong Ly 30-Aug-07 001307031759 2551015062 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0336672007 135 85 220
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

53 Nguyen Duc Tien 2-Oct-07 030207013873 2551015100 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 2025KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0798903155 145 75 220
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

54 Vu Tien Minh 3-Aug-07 034207010359 2551015067 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0329151312 135 80 215
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

55 Pham Ngoc Son 28-Feb-07 001207002708 2551015088 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0963534365 100 115 215
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

56 Le Minh Anh 16-Mar-07 030307000873 2551015006 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0988901175 120 90 210
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

57 Le Van Dung 8-Oct-07 030207015101 2551015028 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0974168531 105 105 210
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

58 Bui Thi Hong Hanh 8-Oct-07 001307024544 2551015040 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0343238198 105 105 210
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

59 Vo Minh Chau 4-Jan-07 040307000355 2551015022 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0395723236 115 90 205
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

60 Do Thanh Van 11-Jul-07 001307044302 2551015110 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0869298042 115 85 200
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

61 Tran Thi Anh Chuc 8-Mar-07 001307004307 2551015023 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0338209244 110 75 185
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

62 Nguyen Hung Duy 21-Mar-07 001207066298 2551015031 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0867865540 90 95 185
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

63 Trieu Dang Van Ly 21-Jan-07 026307008799 2551015117 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0332512286 100 80 180
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

64 Nguyen Thi Minh Thu 23-Nov-07 001307016538 2551015095 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0834930059 95 85 180
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

65 Nguyen Tai Tu 2-Feb-07 027207000462 2551015105 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0392007244 105 75 180
Memorized Proficiency/Beginner

26-Oct-25

66 Bui Thanh Binh 4-Mar-05 014205000004 2551015019 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0978239518 26-Oct-25

67 Pham Chi Nguyen 21-Jul-07 001207009509 2551015072 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT2 theanhninh2007@gmail.com 0987316704 26-Oct-25

68 Nguyen Phuong Uyen 4-Oct-07 001307059347 2551015109 Viện Đào tạo và Hợp tác QT 25KTT1 theanhninh2007@gmail.com 0378558888 26-Oct-25
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